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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tổ chức thực hiện rà soát bước đầu và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với chủ trương về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

(Kèm theo Công văn số             /BKHCN-PC ngày      tháng 8 năm 2026 

của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 10/4/2026) của Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức đánh giá và xây dựng Báo cáo chuyên đề về kết quả tổng rà soát và các đề xuất xử lý VBQPPL liên quan đến thực hiện chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (KH,CN,ĐMST&CĐS), kết quả như sau:

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay khi có thông tin về nhiệm vụ triển khai tổng rà soát, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Nghị quyết số 229-NQ/ĐU ngày 07/4/2026 về công tác rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Trên cơ sở Kế hoạch triển khai tổng rà soát số 05/QĐ-BCĐ ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống VBQPPL (Kế hoạch số 05/QĐ-BCĐ), Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2147/QĐ-BKHCN ngày 16/4/2026 thành lập Ban chỉ đạo tổng rà soát của Bộ. 

Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo của Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch tổng rà soát của Bộ theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐRSKHCN ngày 21/4/2026.

Theo Kế hoạch số 05/QĐ-BCĐ, Bộ KH&CN là một trong các Bộ được phân công xây dựng Báo cáo chuyên đề về tổ chức thực hiện rà soát bước đầu và đề xuất xử lý VBQPPL bảo đảm phù hợp với chủ trương đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS.

Bộ KH&CN đã xây dựng và ban hành Công văn số 2663/BKHCN-PC ngày 26/4/2026 hướng dẫn triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL liên quan đến chủ trương đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS; Công văn số 2766/BKHCN-TTCNTT ngày 29/4/2026 hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ rà soát hệ thống VBQPPL; Công văn số 4920/BKHCN-TTNCNT ngày 07/07/2026 phối hợp triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia.

Bộ đã tổ chức nghiên cứu kỹ các chủ trương, đường lối, cách thức triển khai theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và hướng dẫn của Cơ quan thường trực để xây dựng nội dung báo cáo chuyên đề phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan để xây dựng báo cáo chuyên đề bảo đảm thống nhất, đồng bộ và có hệ thống giữa các chuyên đề, tránh mỗi bộ xây dựng một cấu trúc, bố cục riêng khó khăn cho tổng hợp kết quả tổng rà soát chung.

Trên cơ sở biểu mẫu do Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Tư pháp) ban hành, Bộ KH&CN đã xây dựng đề cương, xin ý kiến Ban chỉ đạo của Bộ họp thông qua và triển khai xây dựng nội dung. 

Sau khi các bộ, ngành gửi thông tin về kết quả rà soát ngày 10/7/2026, Bộ KH&CN đã tiến hành khai thác kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến chủ trương đột phá phát triển KHCN,ĐMST&CĐS để hoàn chỉnh Báo cáo chuyên đề.

Đối với việc lấy ý kiến đối với kết quả rà soát, các nội dung rà soát chuyên đề cơ bản đã được các bộ, ngành, địa phương (trong đó có Bộ KH&CN) lấy ý kiến đối tượng chịu tác động đồng thời với các kết quả rà soát theo các tiêu chí khác trong quá trình triển khai tổng rà soát. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã chủ động tổng hợp ý kiến góp ý, bổ sung của các cơ quan, tổ chức cũng như các doanh nghiệp như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,... vào kết quả rà soát sơ bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và có phương án xử lý phù hợp.

Về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, sau khi nhận được Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp số 626/BC-BTP ngày 30/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu và tiếp thu toàn bộ nội dung ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về nội dung Báo cáo và 76 ý kiến liên quan đến kết quả rà soát của các Bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, sau khi cập nhật thông tin sau thẩm định (tải thông tin về từ hệ thống hỗ trợ xây dựng báo cáo vào ngày 04/8/2026), Bộ KH&CN xác định có 57 ý nội dung rà soát mới. Đồng thời, một số nội dung kết quả rà soát sơ bộ ban đầu cũng được các cơ quan cập nhật, bổ sung hoặc rút ra khỏi báo cáo, thay đổi tiêu chí rà soát. Vì vậy, Bộ KH&CN cũng đã cho ý kiến thêm đối với những nội dung này.

II. KHÁI QUÁT NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM VỀ CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG THUỘC PHẠM VI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

1. Các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng cần thể chế hóa cụ thể thành quy định pháp luật

Trong thời gian qua, phát triển KHCN,ĐMST&CĐS luôn được Đảng đặc biệt quan tâm và có chủ trương nhất quán để ưu tiên phát triển. Thể hiện tại các văn kiện của Đảng như:

(1) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lần đầu tiên xác định KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý KH&CN, phát triển thị trường KH&CN, phát huy vai trò của doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa và hoàn thiện thể chế để tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ.
(2) Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Xác định công nghệ thông tin là nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện đại hóa quản trị quốc gia; chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực số và hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin.
(3) Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển từ tư duy phát triển KH&CN sang chủ động tham gia và tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xác định yêu cầu hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và phát triển các công nghệ cốt lõi, công nghệ số.
(4) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS. Kế thừa và phát triển các nghị quyết trước, xác định KH,CN,ĐMST&CĐS là đột phá chiến lược, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế theo hướng chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý thông thoáng để giải phóng nguồn lực và thu hút đầu tư cho KH,CN,ĐMST&CĐS. 

Có thể nói, qua các kỳ, chủ trương của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS có sự phát triển liên tục và ngày càng toàn diện. Từ việc xác định KH&CN là quốc sách hàng đầu, động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Nghị quyết số 20-NQ/TW (năm 2012), Đảng đã mở rộng sang phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng cho phát triển bền vững tại Nghị quyết số 36-NQ/TW (năm 2014); tiếp tục chuyển mạnh sang chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Nghị quyết số 52-NQ/TW (năm 2019); và đến Nghị quyết số 57-NQ/TW (năm 2024) đã nâng tầm quan điểm chỉ đạo, xác định KH,CN,ĐMST&CĐS là đột phá chiến lược, động lực chính của phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế và hệ thống pháp luật để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển.

Theo đó, các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW cần thể chế hóa thành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, cụ thể:
(1) Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển KHCN,ĐMST&CĐS.

(2) Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KHCN,ĐMST&CĐS. Trong đó, lần đầu tiên nội hàm đổi mới sáng tạo được làm rõ và được xác định là một trụ cột để đưa kết quả KH&CN vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm, hàng hóa có giá trị gia tăng.

(3) Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho KHCN,ĐMST&CĐS.

(4) Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN,ĐMST&CĐS.

(5) Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

(6) Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN,ĐMST&CĐS trong doanh nghiệp.

(7) Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển KHCN,ĐMST &CĐS.

2. Mục đích, các vấn đề cần xác định của việc rà soát văn bản thuộc phạm vi của Báo cáo chuyên đề  

2.1. Về mục đích

Báo cáo chuyên đề về kết quả tổng rà soát và các đề xuất xử lý VBQPPL liên quan đến thực hiện chủ trương về đột phá phát triển KHCN,ĐMST&CĐS được thực hiện nhằm mục đích:

- Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các VBQPPL cho phù hợp yêu cầu của thực hiện;

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của đất nước.

2.2. Tiêu chí rà soát và các vấn đề cần xác định đối với văn bản thuộc phạm vi rà soát

Báo cáo chuyên đề về kết quả tổng rà soát và các đề xuất xử lý VBQPPL liên quan đến thực hiện chủ trương về đột phá phát triển KHCN,ĐMST&CĐS tập trung xác định các vấn đề sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng chưa được thể chế đầy đủ, toàn diện (tại thời điểm ban hành VBQPPL được rà soát) hoặc đã thể chế hóa nhưng không phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai.

- Nội dung, quy định của VBQPPL được rà soát không còn phù hợp với đường lối, chủ trương mới của Đảng.

- Vấn đề mới theo đường lối, chủ trương của Đảng cần thể chế hóa thành quy định pháp luật. 

- Nội dung các văn bản của Đảng cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. 

III. KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG VBQPPL THUỘC PHẠM VI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

1. Về VBQPPL do các cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành

1.1. Về công tác thể chế hóa ở Trung ương

Thời gian qua, Bộ KH&CN (gồm cả Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi sáp nhập) luôn quan tâm, chú trọng đến công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và quán triệt yêu cầu thể chế phải đi trước, mở đường và tạo động lực phát triển. Đặc biệt từ khi Nghị quyết 57 được ban hành, trong hơn 18 tháng vừa qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách cho KH,CN,ĐMST&CĐS được triển khai với khối lượng lớn văn bản được ban hành, tạo kết quả đột phá, tháo gỡ cơ bản những “điểm nghẽn”, rào cản cố hữu và mở ra hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS. Các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng, trình ban hành tổng số hơn 400 văn bản, gồm 13 văn bản của Ban Bí thư, 30 luật (07 về chuyển đổi số; 08 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với 15 luật chung), hơn 70 nghị định, 30 nghị quyết, 72 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hơn 150 thông tư có liên quan của các cấp, các ngành, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS. Trong đó, chỉ tính riêng trong năm 2025 đã có 207 văn bản gồm 24 Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 61 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 116 Thông tư của Bộ trưởng để triển khai Nghị quyết 57 và các chủ trương, đường lối của Đảng về đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS. 

Một số chủ trương đến nay đã được thể chế hóa trong các Luật cụ thể như tại Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn ban hành trong năm 2025. Cơ bản các chủ trương, đường lối tại Nghị quyết 57 đã được thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, đặc biệt là cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, cải cách cơ chế quản lý tài chính, giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, khuyến khích khu vực tư nhân, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, … Cũng trong năm 2025, Luật Chuyển đổi số đã được ban hành để thay thế Luật Công nghệ thông tin (chính thức hết hiệu lực từ 01/7/2026), qua đó chính sách ưu tiên thu hút, sử dụng nhân tài và nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi số đã được thể chế hóa rất cụ thể như quy định về mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng sẽ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm các vị trí chuyên trách. Cùng với đó, Luật Công nghiệp công nghệ số thể chế hóa tập trung vào hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp công nghệ số và nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo; từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số; phát triển khu công nghệ số tập trung. Về trí tuệ nhân tạo, Luật Trí tuệ nhân tạo đã được Quốc hội ban hành với những bước tiến tiên phong khi đưa các quy định về thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), thiết lập bộ tiêu chuẩn đạo đức, quy tắc quản trị rủi ro và bảo mật dữ liệu riêng cho hệ thống AI tạo sinh tại Việt Nam và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn thử nghiệm để tạo cơ sở triển khai chủ trương phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của thế giới tại Việt Nam. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong bối cảnh hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần rà soát, kiện toàn mô hình quản lý quyền đối với giống cây trồng. Quyền này có bản chất pháp lý gần với quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Việc tích hợp hoạt động quản lý quyền đối với giống cây trồng vào hệ thống sở hữu công nghiệp là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, đề nghị chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ KH&CN. Một số luật khác được ban hành trong năm 2025 gồm có Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và các văn bản được ban hành trong giai đoạn trước như Luật Viễn thông năm 2023, Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật Đo lường năm 2011, Luật Bưu chính năm 2010, Luật Tần số vô tuyến điện 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều đã ban hành trên cơ sở căn cứ chính trị là các chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đến nay chưa phát hiện những nội dung không phù hợp. 

Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong năm 2026 và 2027 Bộ KH&CN sẽ tiếp tục trình cấp có thẩm quyền Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Đo lường (sửa đổi, bổ sung)
; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung)
, Luật KH,CN&ĐMST (sửa đổi, bổ sung)
 cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

1.2. Về các VBQPPL cần xử lý để tiếp tục thể chế hóa
a) Số lượng cơ quan, tên cơ quan và số liệu kết quả rà soát VBQPPL:

Qua kết quả tổng rà soát của 16 cơ quan trung ương (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) cho thấy kết quả cụ thể như sau:

Có  162 VBQPPL cần xử lý (bao gồm 23 Luật; 36 Nghị định; 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 94 thông tư, thông tư liên tịch, 04 Quyết định của Bộ trưởng) và 30 nội dung mới. Trong đó: 

- 59 VBQPPL (bao gồm: 13 Luật, 06 Nghị định của Chính phủ, 40 Thông tư, Thông tư liên tịch) đề xuất sửa đổi, bổ sung (chi tiết tại các Phụ lục II của các Bộ, ngành gửi kèm theo).

- 89 VBQPPL (bao gồm: 10 Luật, 30 Nghị định của Chính phủ, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 41 Thông tư, thông tư liên tịch, 03 Quyết định của Bộ trưởng) đề xuất thay thế (toàn bộ)  (chi tiết tại các Phụ lục II của các Bộ, ngành gửi kèm theo).

- 14 VBQPPL (bao gồm: 13 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng) đề xuất bãi bỏ toàn bộ  (chi tiết tại các Phụ lục IV của các Bộ, ngành gửi kèm theo).

- 30 VBQPPL (bao gồm: 08 luật, 02 nghị quyết của Quốc hội, 09 nghị định của Chính phủ, 11 thông tư) đề xuất nội dung ban hành mới, trong đó chưa có nội dung đề xuất ban hành VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn (chi tiết tại các Phụ lục III của các Bộ, ngành gửi kèm theo).

b) Tổng hợp các vấn đề chính của kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của các cơ quan thuộc phạm vi của Báo cáo chuyên đề

* Về các vấn đề thuộc phạm vi của Báo cáo chuyên đề liên quan đến thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng:

- Về cơ bản đến nay, đường lối, chủ trương của Đảng đã được thể chế đầy đủ, toàn diện (tại thời điểm ban hành VBQPPL được rà soát) bảo đảm khung pháp lý cần thiết để triển khai trên thực tiễn cơ bản bao quát toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, không phát hiện đường lối, chủ trương của Đảng chưa được thể chế đầy đủ, cụ thể như sau:

1. Về chủ trương có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực, nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, các văn bản đã thể chế hóa như:

(1) Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã bám sát các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt là các Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025, số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 và số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị để thực hiện chủ trương của Đảng về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, gắn với yêu cầu tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thể hiện tư duy đổi mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ công tác quản lý công chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển để đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới. Luật đã có quy định đầy đủ về chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
(2) Luật Viên chức năm 2025 đã thực hiện đổi mới toàn diện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
(3) Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, theo đó Nhà nước khuyến khích các tổ chức đào tạo đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo nhân lực nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong các ngành công nghệ mũi nhọn, công nghệ số, công nghệ xanh và các lĩnh vực liên ngành; xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về làm việc tại Việt Nam, đặc biệt trong các chương trình khoa học trọng điểm, dự án đổi mới sáng tạo quốc gia; đơn giản hóa thủ tục pháp lý, hành chính cho chuyên gia nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST; tạo lập môi trường nghiên cứu minh bạch, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, được bảo hộ sở hữu trí tuệ và có cơ chế ghi nhận đóng góp.
(4) Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số gồm: (1) Hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhân lực trong cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; hỗ trợ phát triển nhân lực cho các lĩnh vực, dự án trọng điểm như sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; (2) Cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số bao gồm người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài như chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, miễn thị thực nhập cảnh; (3) Chính sách thu hút nhân lực công nghiệp công nghệ số trong cơ quan nhà nước.

(5) Luật Chuyển đổi số năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 với chính sách ưu tiên thu hút, sử dụng nhân tài và nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi số.

(6) Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2025 bổ sung một Điều riêng (Điều 11) quy định về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó Nhà nước phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia thực hiện.

2. Về chủ trương "sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế… để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực; cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với từng loại hình nghiên cứu; cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ KH,CN,ĐMST&CĐS, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ" tại Nghị quyết 57:

 Các quy định thể chế hóa quy định tại mục 4 Chương V Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số vướng mắc về tài nên giai đoạn vừa quan chủ trương chưa phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai. Đến nay, Nghị quyết số 66.24/2026/NQ-CP của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản có liên quan đã được ban hành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm các quy định triển khai được trên thực tế, đáp ứng yêu cầu của Đảng tại các văn kiện.

Bên cạnh đó, các quy định được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại các  Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao đều nhằm hoàn thiện, đồng bộ hóa các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế để tháo gỡ điểm nghẽn, đơn giản hóa các trình tự, thủ tục để giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS.
3. Về đột phá về đổi mới tư duy, cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:

 Chủ trương này đã được triển khai tại Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phù hợp với từng loại hình nghiên cứu cụ thể quy định tại các Chương II, III, Nghị định 267/2025/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; cùng với đó là hàng loạt các tư duy mới được xây dựng như đơn giản hóa tối đa thủ tục; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học thành các chủ thể nghiên cứu mạnh; sử dụng ngân sách thuê chuyên gia, sử dụng tài sản hữu hình và trí tuệ để liên kết, hợp tác khoa học và công nghệ; cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; … để qua đó từng bước đưa KH,CN&ĐMST trở thành một động lực phát triển quan trọng.

4. Về đổi mới sáng tạo là trụ cột đưa kết quả KH&CN vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm, hàng hóa có giá trị gia tăng và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN,ĐMST&CĐS trong doanh nghiệp:

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã làm rõ các loại nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và dành chương IV cho việc thúc đẩy ĐMST trong doanh nghiệp. Với bản chất là hoạt động đưa khoa học, công nghệ vào sản phẩm, ĐMST gắn chặt với doanh nghiệp vì vậy Luật và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 265/2025/NĐ-CP và số 268/2025/NĐ-CP luôn gắn đầu tư, tài chính, ưu đãi cho ĐMST phải đặt doanh nghiệp là trung tâm.

5. Về Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS:

 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã quy định tại Chương VI các nguyên tắc, hoạt động và các biện pháp thúc đẩy, trong đó có một số nội dung có văn bản hướng dẫn thi hành. Song vấn đề này được điều chỉnh bởi nhiều ngành khác nhau, vì vậy, công tác thể chế hóa không chỉ nằm trong một nhóm quy định rõ nét mà được thể hiện trong quá trình xây dựng, thực thi nhiều quy định khác nhau về khoa học và công nghệ, pháp luật quốc tế, quan hệ quốc tế, đầu tư, viện trợ nước ngoài,…. Trong phạm vi quản lý của Bộ KH&CN, đã có những quy định về hợp tác quốc tế trong các ngành, lĩnh vực như Điều 10 Luật Chuyển đổi số, Điều 6 Luật Công nghiệp công nghệ số, các nguyên tắc và quy định về phối hợp quốc tế trong thanh sát hạt nhân trong Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị:

 Luật Chuyển đổi số cũng như các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã triển khai các chủ trương này. Đặc biệt với Luật Chuyển đổi số được xây dựng nhằm số hoá toàn diện, tạo ra môi trường số, tương tác với môi trường thực để thay đổi cách tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ và tạo ra giá trị mới; tạo khung pháp lý toàn diện, tổng thể, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Qua đó, thể chế hóa yêu cầu về chuyển đổi số tại Nghị quyết 57 và  yêu cầu “…đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định các định hướng chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021 -2030.

7. Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS quốc gia:
Chủ trương này chủ yếu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, không phải định hướng trực tiếp về thể chế hóa thành quy định pháp luật. Tuy nhiên, về đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Điều 10, 11 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có quy định về trách nhiệm, khuyến khích phổ biến, lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để thực hiện định hướng này, Luật và các văn bản hướng dẫn đã hoàn thiện quy định về hệ thống thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các tạp chí khoa học.

- Theo đánh giá của các bộ, ngành, 194 VBQPPL cần xử lý (bao gồm: 24  Luật, 57 Nghị định của Chính phủ, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 94 Thông tư, Thông tư liên tịch, 4 Quyết định của Bộ trưởng không còn phù hợp với đường lối, chủ trương mới của Đảng, chủ yếu là các văn bản liên quan đến dữ liệu và chuyển đổi số. Theo đó, các văn bản cần sửa đổi hoặc bổ sung để có cơ sở pháp triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

- Theo đánh giá của các bộ, ngành, có 30 vấn đề mới theo đường lối, chủ trương của Đảng cần tiếp tục thể chế hóa thông qua các quy định pháp luật mới để bảo đảm đầy đủ các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tại các lĩnh vực, các địa phương. Về cơ bản đây là cần ban hành theo hình thức là các văn bản ban hành mới, còn về nội dung cũng tương tự các văn bản sửa đổi bổ sung nêu trên, tập trung vào quy định nhằm tạo cơ sở pháp triển khai chuyển đổi số.
- Chưa phát hiện, ghi nhận nội dung không thống nhất giữa các văn bản của Đảng.

 c) Khái quát về tình hình dự kiến về lộ trình xử lý các văn bản do các cơ quan đề xuất, nhất là nhóm văn bản phải xử lý trong năm 2026 - 2027.


Về các văn bản trong ngành KH&CN, khi có kết quả tổng rà soát sơ bộ, Bộ KH&CN đã có kế hoạch xử lý các văn bản. Cụ thể, ngay trong năm 2026 Bộ KH&CN trình Chính phủ, Quốc hội dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Đo lường (sửa đổi, bổ sung một số điều), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để rà soát, đánh giá tiếp tục hoàn thiện bảo đảm thể chế hóa thực chất, có hiệu quả với các chủ trương mới của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS. 

Theo đó, Bộ đã chủ động đưa những kết quả tổng rà soát vừa được phát hiện để phục vụ quá trình hoàn thiện pháp luật và một số vấn đề đã xử lý xong. Ví dụ như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và đã được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026. Đồng thời, hiện nay Bộ KH&CN nghiên cứu phương án tiếp tục thể chế hóa với các văn bản dưới luật như Nghị định số 265/2025/NĐ-CP, số 267/2025/NĐ-CP, 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025 của Bộ KH&CN để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương có liên quan và phù hợp với các quy định mới được ban hành. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai đánh giá kết quả rà soát trên cơ sở các văn kiện mới được ban hành của Đảng theo yêu cầu tại Công văn số 5784/CQTTBCĐ ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL
. Qua rà soát, chưa phát hiện những nội dung tại kết quả rà soát có mâu thuẫn, chưa phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng tại các văn kiện này.
Đối với các văn bản do các bộ, ngành ban hành, chủ trì xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành, phần lớn đang được các bộ, ngành dự kiến xử lý trong năm 2026 (trong đó bao gồm 16 Luật, 26 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) để bảo đảm đồng bộ với các luật, nghị định trong ngành KH&CN ban hành năm 2025-2026, một phần năm 2027 (trong đó bao gồm 06 Luật, 08 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Số liệu thống kê cho thấy ban đầu có 743/822 nội dung. Sau rà soát lại, các bộ, ngành, địa phương đã điều chỉnh chỉ còn 456 nội dung, trong đó 154 nội dung Bộ KH&CN không nhất trí đưa các ý kiến vào báo cáo chuyên đề về phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS) dự kiến xử lý trong năm 2026-2027. Còn lại một số văn bản dự kiến năm 2028, 2029 hoặc chưa xác định thời hạn cụ thể do phụ thuộc vào quá trình xây dựng các văn bản cấp trên khác hoặc có phạm vi áp dụng rộng, cần đánh giá, nghiên cứu như các bộ tiêu chí tăng trưởng xanh, kinh tế số,… (dự kiến gồm 01 luật, 02 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

2. Về VBQPPL do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành

2.1. Về công tác thể chế hóa ở địa phương

Một số điển hình trong việc chủ động xây dựng, ban hành thể chế như: Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành đồng bộ các nghị quyết về ưu tiên ngân sách vượt mức 3%, Quỹ đầu tư mạo hiểm, thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng và nghiệm thu sản phẩm công nghệ, đãi ngộ nhân lực số, tạo khung cơ chế để các tỉnh, thành phố tham chiếu, học tập. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng (ngân sách nhà nước 200 tỷ đồng), hướng tới quy mô 5.000 tỷ đồng vào năm 2030. Một số tỉnh (Lâm Đồng, Đắk Lắk…) đã ban hành một số nghị quyết của hội đồng nhân dân để thúc đẩy phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS trên địa bàn. Về mô hình thử nghiệm có kiểm soát, Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai trên cơ sở căn cứ pháp lý là Luật Thủ đô. Tiếp theo đó, thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND), Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND).

2.2. Về các VBQPPL cần xử lý để tiếp tục thể chế hóa
Qua rà soát, các địa phương đề xuất 194 VBPPL cần xử lý. Tuy nhiên, qua đánh giá có rất nhiều nội dung không thể hiện có căn cứ rà soát hoặc nội dung vấn đề thể hiện có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS. Ví dụ như Tại Phụ lục II. Kết quả rà soát của UBND tỉnh Nghệ an, kết quả rà soát có Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định về công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Như sau: "Kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Tiêu chuẩn vị trí việc làm". Nội dung rà soát này chỉ liên quan đến chính quyền hai cấp, vị trí việc làm, không thuộc phạm vi rà soát của Báo cáo chuyên đề.
Đối với những nội dung phù hợp với tiêu chí rà soát 1.2 về KH,CN,ĐMST&CĐS, về cơ bản các địa phương, bộ ngành đang tập trung vào công tác chuyển đổi số, đặc biệt là trong thực hiện thủ tục hành chính và quản lý hành chính nói chung, ví dụ như các Quyết định của UBND tỉnh về theo dõi, quản lý việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên nền tảng cửa khẩu số, … Vì vậy, qua kết quả rà soát của các địa phương, chưa xác định có nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng chưa được thể chế đầy đủ, toàn diện (tại thời điểm ban hành VBQPPL được rà soát) hoặc đã thể chế hóa nhưng không phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai (hoặc xác định không có nội dung này). Ví dụ: tỉnh Lào cai đề xuất thay thế Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 18/07/2024 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về theo dõi, quản lý việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) trên nền tảng cửa khẩu số, tuy nhiên, nội dung tỉnh Lào Cai chỉ nêu Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Quyết định số 453/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai và phân tích về tên gọi, chức năng của các cơ quan thành viên quản lý cửa khẩu đến thời điểm hiện tại là không còn phù hợp với quy định tại Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, … hoàn toàn không nêu các văn kiện của Đảng và các chủ trương, đường lối.
Về nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng chưa được thể chế đầy đủ, toàn diện (tại thời điểm ban hành VBQPPL được rà soát) hoặc đã thể chế hóa nhưng không phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai, do các kết quả rà soát chỉ nêu tên văn bản và chưa đồng bộ hóa với các văn bản cấp trên, không xác định rõ những nội dung cần thể chế hóa theo đường lối, chủ trương của Đảng như ví dụ ở tỉnh Lào Cai nêu trên, nên tạm thời xác định không có những nội dung này.

Ngoài ra, một số nội dung rà soát khác liên quan đến chủ trương, đường lối về đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS chủ yếu là các nội dung gián tiếp triển khai các đường lối thông qua việc xây dựng các VBQPPL về KH&CN như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghiệp công nghệ thông tin; …, ví dụ như quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (như Lào Cai, Tiền Giang), Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” (như Đồng Tháp)…  Những chủ trương như tạo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, hiện chỉ có một số lĩnh vực, địa phương quan tâm và có quy định thể chế hóa cụ thể, ví dụ như: Ngân hàng nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2025/NĐ-CP ngày 29/4/2025 quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Nghị quyết về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn.
a) Số lượng địa phương và số liệu kết quả rà soát VBQPPL như sau:

Kết quả tổng rà soát địa phương cho thấy, như đã nêu ở đầu báo cáo, có 18
 địa phương (cấp tỉnh) có kết quả rà soát liên quan đến nội dung chuyên đề.

Kết quả cụ thể như sau:

Có 188 VBQPPL cần xử lý (bao gồm: 83 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 100 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 05 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Trong đó:

- 11 VBQPPL (bao gồm: 11 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề xuất sửa đổi, bổ sung (chi tiết tại các Phụ lục II của các tỉnh gửi kèm theo);

- 83 VBQPPL (bao gồm: 32 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 50 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề xuất thay thế (toàn bộ)  (chi tiết tại các Phụ lục II của các tỉnh gửi kèm theo);

- 32 VBQPPL (bao gồm: 14 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 17 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề xuất bãi bỏ toàn bộ (chi tiết tại các Phụ lục IV của các tỉnh gửi kèm theo);

- 62 VBQPPL (bao gồm: 37 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 22 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 03 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề xuất ban hành mới  (chi tiết tại các Phụ lục III của các tỉnh gửi kèm theo).

b) Tổng hợp các vấn đề chính của kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của các cơ quan thuộc phạm vi của Báo cáo chuyên đề

* Về các vấn đề thuộc phạm vi của Báo cáo chuyên đề liên quan đến thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.
- Quy định tại 126 VBQPPL (bao gồm: bao gồm: 46 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 78 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 02 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) không còn phù hợp với đường lối, chủ trương mới của Đảng.

- Có 62 vấn đề mới theo đường lối, chủ trương của Đảng cần thể chế hóa thành quy định pháp luật.

- Chưa phát hiện, ghi nhận nội dung không thống nhất giữa các văn bản của Đảng.

c) Khái quát về tình hình dự kiến về lộ trình xử lý các văn bản do các cơ quan đề xuất, nhất là nhóm văn bản phải xử lý trong năm 2026 - 2027.

Đối với các văn bản do các tỉnh ban hành, phần lớn các văn bản được rà soát đang được các tỉnh dự kiến xử lý trong năm 2026 để bảo đảm đồng bộ với các Luật, nghị định trong ngành KH&CN ban hành năm 2025-2026. Còn lại 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 13 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến ban hành năm 2027.

3. Về VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành

Không có nội dung liên quan đến văn bản của chính quyền cấp xã được báo cáo liên quan đến thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về KH&CN.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔNG RÀ SOÁT THUỘC PHẠM VI CỦA CHUYÊN ĐỀ

Kết quả tổng rà soát của các bộ, ngành, địa phương cho thấy như sau:

1. Các nội dung nhất trí với kết quả rà soát
Về cơ bản Bộ KH&CN đánh giá kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương đối với những văn bản cần được xử lý nhằm trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS và việc sửa đổi, bổ sung những văn bản để phù hợp với các Luật đã được ban hành trong năm 2025 về KH,CN,ĐMST&CĐS là cần thiết. Trong đó, một số nội dung không trực tiếp rà soát theo các văn kiện của Đảng nhưng cần sửa đổi quy định để triển khai các Luật về KH,CN,ĐMST&CĐS được xác định thuộc tiêu chí 1.2 là tương đối phù hợp. Các văn bản này Luật, Nghị định đã được ban hành để triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57 và góp phần triển khai thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS, vì vậy, việc tiếp tục ban hành văn ở địa phương cũng góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối theo các địa bàn, lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều nội dung chưa thể hiện rõ điều, khoản, chủ trương nên chỉ có 28 nội dung Bộ KH&CN nhất trí với nội dung rà soát, còn lại 252 nội dung cần làm rõ, hoàn thiện thêm.

2. Các nội dung không nhất trí với kết quả rà soát

Có 99 nội dung Bộ KH&CN đề nghị không đưa vào báo cáo chuyên đề về phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS (thuộc kết quả rà soát của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh: Bình Phước, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Sơn La, Thanh Hóa, Hải Dương, Thành phố Hải phòng, Thừa thiên Huế, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long,cụ thể tại phụ lục kèm theo) do không thuộc phạm vi chuyên đề. Qua nghiên cứu các nội dung kiến nghị, tại căn cứ rà soát không có các văn kiện của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS và tại nội dung rà soát cũng không thể hiện nội dung vướng mắc, không phù hợp với các chủ trương của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS hoặc triển khai các VBQPPL ngành KH&CN, một số ví dụ cụ thể như: 

a) Nội dung rà soát không thuộc phạm vi của Báo cáo:

Ví dụ 1: Tại Phụ lục II. Kết quả rà soát Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nội dung rà soát liên quan đến Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển như sau: “Sửa đổi, bổ sung các quy định mới bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Căn cứ Luật TNMTBHĐ sửa đổi đang được xây dựng, các nội dung của văn bản sẽ được xử lý sau khi Luật được Quốc hội thông qua..”. Nội dung rà soát liên quan đến sửa đổi để phù hợp với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, không thuộc phạm vi rà soát của Báo cáo chuyên đề.

Ví dụ 2: Tại Phụ lục II. Kết quả rà soát của UBND tỉnh Nghệ an, kết quả rà soát có Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định về công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Như sau: "Kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Tiêu chuẩn vị trí việc làm". Nội dung rà soát này chỉ liên quan đến chính quyền hai cấp, vị trí việc làm, không thuộc phạm vi rà soát của Báo cáo chuyên đề.

3. Các nội dung cần làm rõ, hoàn thiện thêm 

Qua đánh giá, Bộ KH&CN nhận thấy các nội dung rà soát đã nêu được phần nào các vướng mắc, bất cập, tuy nhiên, chưa xác định cụ thể điều, khoản điểm và phần lớn chưa chỉ rõ quan điểm, chủ trương, đường lối cụ thể nào sẽ được thể chế hóa tại các VBQPPL. Vì vậy, có 252 nội dung các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện, làm rõ những nội dung rà soát để qua đó xác định chính xác những điều, khoản cụ thể có vướng mắc, bất cập để qua đó có phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới cụ thể, hiệu quả.
4. Nội dung chủ trương, đường lối của Đảng chưa được các cơ quan, địa phương thể chế hóa đầy đủ, hoặc chưa thống nhất giữa các cơ quan, địa phương

Về cơ bản các địa phương, bộ ngành đang tập trung vào công tác chuyển đổi số, đặc biệt là trong thực hiện thủ tục hành chính và quản lý hành chính nói chung. Ngoài ra, một số nội dung rà soát khác liên quan đến chủ trương, đường lối về KH,CN,ĐMST&CĐS chủ yếu là các nội dung gián tiếp triển khai các đường lối thông qua việc xây dựng các VBQPPL về KH&CN như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghiệp công nghệ thông tin; … 

Những chủ trương như tạo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, hiện chỉ có một số lĩnh vực, địa phương quan tâm và có quy định thể chế hóa cụ thể. Tuy nhiên, thực trạng này do hai nguyên nhân chính là thể chế và tính hiệu quả của đầu tư cho KH&CN. Về thể chế, phần lớn các địa phương chưa có căn cứ pháp lý mạnh để đưa ra những quy định vượt trội như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Hiện nay, chỉ có thành phố Hà Nội với Luật Thủ đô với nhiều quy định rất đặc thù cho phép đưa ra những cơ chế thử nghiệm trong phạm vi quản lý của chính quyền thành phố. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có những văn bản về cơ chế thử nghiệm dù không vượt trội và toàn diện như Hà Nội, bao gồm Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Nghị quyết về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn địa phương để triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho hai địa phương. Về tính hiệu quả, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cần đầu tư tới ngưỡng để đi đến kết quả, vì vậy, nguồn lực cần tập trung vào những khu vực có tiềm lực và nhu cầu lớn để tránh lãng phí. Việc xây dựng những cơ chế đầu tư, thử nghiệm hoặc hạ tầng phục vụ KH,CN,ĐMST&CĐS theo đó cũng không nên chia nhỏ triển khai đồng thời, hàng loạt ở tất cả các địa phương. Việc thử nghiệm, thí điểm theo đó nên triển khai ở những địa phương, khu vực phù hợp và có sự điều tiết, đánh giá trước khi nhân rộng ở tầm quốc gia. Do đó, các cơ chế thử nghiệm này ngoài địa phương rất đặc thù như Hà Nội thì chủ yếu tập trung trong các văn bản của Trung ương, có sẵn nguồn lực và nhu cầu như trong lĩnh vực ngân hàng là phù hợp với tính chất của hoạt động KH&CN.

5. Về lộ trình xử lý VBQPPL 

Như đã nêu trên, ngay trong năm 2026 và 2027, dự kiến Bộ KH&CN sẽ tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Đo lường (sửa đổi, bổ sung); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung), Luật KH,CN&ĐMST (sửa đổi, bổ sung) cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Đối với các văn bản do các bộ, ngành, địa phương ban hành, chủ trì xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến phạm vi rà soát, phần lớn các văn bản được rà soát đang được các bộ, ngành dự kiến xử lý trong năm 2026 và trước tháng 3/2027 để bảo đảm đồng bộ với các Luật, nghị định trong ngành KH&CN ban hành năm 2025-2026. Còn lại một số văn bản dự kiến năm 2028, 2029 hoặc chưa xác định thời hạn cụ thể do phụ thuộc vào quá trình xây dựng các văn bản cấp trên khác (các luật trong các ngành dự kiến trình Quốc hội năm 2027-2028) hoặc có phạm vi áp dụng rộng, cần đánh giá, nghiên cứu như các bộ tiêu chí tăng trưởng xanh, kinh tế số,... Về cơ bản Bộ KH&CN đánh giá tiến độ xây dựng các văn bản này là phù hợp, tuy nhiên, như đã nêu trên, hầu hết các văn bản đề xuất xử lý được xác định có quy định liên quan đến KH,CN,ĐMST&CĐS, tuy nhiên, không thể hiện rõ nội dung liên quan đến các chủ trương, đường lối của Đảng hoặc những nội dung cụ thể quy định để triển khai các văn bản về KH,CN,ĐMST&CĐS.
V. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Nhận định chung đối với hệ thống pháp luật và kết quả rà soát
Qua rà soát có thể khẳng định rằng, về cơ bản, các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã và đang được thể chế hóa tương đối đầy đủ, toàn diện. Nhiều tư duy quản lý mới đã được đưa vào pháp luật như: chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả; cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ; tăng quyền tự chủ; chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đầu tư mạo hiểm; thử nghiệm có kiểm soát; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy vẫn còn một số quy định cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nguyên nhân chủ yếu là:

Thứ nhất, yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS được đặt ra với phạm vi rộng, nội dung mới và tính đột phá cao, trong khi hệ thống pháp luật hiện hành được hình thành qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách mới, trong đó có những nội dung trước đây chưa được điều chỉnh hoặc mới được điều chỉnh ở mức độ nhất định trong hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, các VBQPPL hiện hành được xây dựng ở các thời điểm khác nhau, phục vụ những mục tiêu quản lý khác nhau, dẫn đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải pháp thực hiện chính sách còn có sự giao thoa hoặc chưa được phân định rõ ràng. Một số vấn đề được điều chỉnh bởi nhiều luật dưới các góc độ khác nhau, gây khó khăn cho quá trình áp dụng của cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, sự phát triển rất nhanh của KH,CN,ĐMST&CĐS liên tục làm phát sinh các mô hình, công nghệ và phương thức quản lý mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng nguyên tử thế hệ mới và các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số, trong khi quá trình xây dựng, sửa đổi VBQPPL phải bảo đảm chặt chẽ theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Đồng thời, hoạt động KH,CN,ĐMST&CĐS ngày càng có tính liên ngành, hội tụ cao, trong khi hệ thống pháp luật hiện hành vẫn chủ yếu được xây dựng theo từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành, làm phát sinh các quy định giao thoa, chồng chéo hoặc chưa bảo đảm tính liên thông giữa các lĩnh vực.

b) Đối với kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương, về cơ bản Bộ KH&CN đánh giá kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương đối với những văn bản cần được xử lý nhằm trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS và việc sửa đổi, bổ sung những văn bản để phù hợp với các Luật đã được ban hành trong năm 2025 về KH,CN,ĐMST&CĐS là cần thiết. Trong đó, một số nội dung không dtrực tiếp rà soát theo các văn kiện của Đảng nhưng cần sửa đổi quy định gián tiếp triển khai các đường lối của Đảng đã được thể chế hóa tại các Luật về KH,CN,ĐMST&CĐS được xác định thuộc tiêu chí 1.2 là tương đối phù hợp. Các luật, nghị định trong lĩnh vực KH,CN,ĐMST&CĐS đã được ban hành nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW. Vì vậy, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL tại địa phương để bảo đảm phù hợp, đồng bộ với các văn bản này cũng góp phần tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Kết quả rà soát cũng cho thấy một vấn đề lớn hơn: thể chế hóa chủ trương mới là điều kiện cần, nhưng chưa đủ; yêu cầu hiện nay là phải làm cho toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành vận hành đồng bộ theo tư duy phát triển mới.


Riêng đối với hệ thống văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, tính đến ngày 30/6/2026 có 486 văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm tổng rà soát. Kết quả bước đầu cho thấy số lượng văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ còn tương đối lớn; các vấn đề tập trung ở cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bưu chính; viễn thông; chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; giao dịch điện tử và một số lĩnh vực khác.


Đối với Chuyên đề về KH,CN,ĐMST&CĐS, các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất xử lý 382 văn bản. Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng văn bản cần xử lý, mà là tính liên ngành của các vướng mắc. Một số điểm nghẽn đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lại nằm trong pháp luật về đầu tư, tài chính, ngân sách, tài sản công, mua sắm công, dữ liệu, sở hữu trí tuệ và các pháp luật chuyên ngành khác.
2. Vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và thể chế hóa
Tại kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương, có 252 nội dung các bộ, ngành, địa phương chưa xác định rõ chủ trương, đường lối và các quy định cần tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới, tập trung chủ yếu vào các văn bản liên quan đến chuyển đổi số, điều chỉnh quy định để bổ sung nội hàm về công nghệ số, số hóa trong quy định quản lý, thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bổ sung thông tin làm rõ để đánh giá cụ thể về việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối.

Có 99 nội dung Bộ KH&CN đề nghị không đưa vào báo cáo chuyên đề về phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS (cụ thể tại phụ lục kèm theo) do không thuộc phạm vi chuyên đề. Qua nghiên cứu, tại căn cứ rà soát không có các văn kiện của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS và tại nội dung rà soát cũng không thể hiện nội dung vướng mắc liên quan đến các chủ trương của Đảng về KH,CN,ĐMST&CĐS hoặc triển khai các VBQPPL ngành KH&CN. Các nội dung tập trung chủ yếu ở địa phương với lý do đưa vào xử lý là liên quan đến chính quyền hai cấp và những vấn đề không liên quan khác nhưng cơ quan rà soát không nêu bất cứ nội dung nào liên quan đến chuyên đề như Quy chế về việc phối hợp chuẩn bị Thư ủy nhiệm và một số vấn đề về lễ tân liên quan đến việc trình Thư ủy nhiệm của Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam được bổ nhiệm ở nước ngoài.

Bộ KH&CN cho rằng cần tiếp tục rà soát theo hai chiều.


Một mặt, tiếp tục đối chiếu đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng, trước hết là Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương mới có liên quan, để xác định chính xác những nội dung chưa được thể chế hóa hoặc đã được thể chế hóa nhưng chưa đầy đủ, chưa tạo được chuyển biến trong thực tiễn.


Mặt khác, cần rà soát từ thực tiễn thi hành pháp luật để nhận diện những quy định tuy không trực tiếp trái với chủ trương của Đảng nhưng đang tạo ra điểm nghẽn, chi phí tuân thủ hoặc làm chậm quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.


Với 252 nội dung mà các bộ, ngành, địa phương chưa xác định thật rõ chủ trương, đường lối và quy định cần hoàn thiện và 99 nội dung không thuộc phạm vi của Chuyên đề, Bộ KH&CN cho rằng giai đoạn tiếp theo cần tiếp tục chuẩn hóa tiêu chí, làm rõ căn cứ và phân loại chính xác để kết quả tổng rà soát thực sự phản ánh đúng những vấn đề của hệ thống pháp luật.


3. Dự kiến kết quả, tác động của tổng rà soát đối với đổi mới mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu cuối cùng của tổng rà soát không phải là có bao nhiêu văn bản được sửa, thay thế hay bãi bỏ, mà phải đo bằng khả năng của hệ thống pháp luật trong việc mở đường cho phát triển.


Nếu xử lý được các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính, tài sản công, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, mua sắm công, dữ liệu và cơ chế thử nghiệm, chúng ta sẽ rút ngắn đáng kể con đường từ kết quả nghiên cứu đến công nghệ, sản phẩm, doanh nghiệp và giá trị kinh tế.


Điều này đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ sinh học, robot và tự động hóa. Qua đó, tổng rà soát sẽ góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động sang dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo; đóng góp trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Kết quả tổng rà soát và xử lý kết quả rà soát đối với những nội dung đã được xác định thuộc chuyên đề hệ thống pháp luật về KH,CN,ĐMST&CĐS sẽ tạo cơ sở quan trọng để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, qua đó tạo lập không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Việc phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, những quy định làm phát sinh chi phí, thời gian tuân thủ hoặc hạn chế việc thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ sẽ góp phần chuyển mạnh phương thức quản lý từ “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”, đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó xác định thể chế là điều kiện tiên quyết, là lợi thế cạnh tranh, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đặc biệt, kết quả rà soát có thể trực tiếp hỗ trợ việc hình thành hành lang pháp lý cho các lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot và tự động hóa. Đây là những lĩnh vực đã được xác định trong 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Khi các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính, tài sản công, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, mua sắm công và cơ chế thử nghiệm được xử lý, kết quả nghiên cứu và công nghệ sẽ có điều kiện chuyển nhanh hơn thành sản phẩm, doanh nghiệp và giá trị kinh tế. Qua đó, tổng rà soát không chỉ góp phần “làm sạch” và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật mà còn góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động sang dựa ngày càng nhiều vào năng suất, tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, khi năm 2026 đặt mục tiêu tỷ trọng đóng góp của KH,CN,ĐMST&CĐS vào GDP đạt 17,5%, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 14,5% GDP
. Về dài hạn, việc hoàn thiện thể chế còn tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu cụ thể như làm chủ tối thiểu 04 công nghệ chiến lược, thương mại hóa ít nhất 15 sản phẩm công nghệ chiến lược và phát triển 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược trong giai đoạn 2026–2030
. Như vậy, tác động cuối cùng của tổng rà soát cần được nhìn nhận không chỉ ở số lượng văn bản được sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ, mà ở khả năng tạo ra một hệ thống thể chế có năng lực mở đường cho công nghệ, thúc đẩy năng suất, hình thành ngành và sản phẩm mới, huy động nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

4. Một số kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ KH&CN đề xuất Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, về lộ trình xử lý kết quả rà soát
Cần xác định là những vấn đề đã rõ thì phải xử lý ngay, không chờ kết thúc toàn bộ quá trình tổng rà soát.


Trong năm 2026, Bộ KH&CN sẽ tập trung xử lý xong phần lớn các văn bản thuộc trách nhiệm của mình; đồng thời trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các luật quan trọng như Luật Bưu chính, Luật Đo lường, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và một số luật có liên quan.


Các văn bản còn lại cơ bản được bố trí xử lý trong năm 2027; chỉ những trường hợp phụ thuộc vào việc sửa đổi luật cấp trên hoặc cần đánh giá tác động sâu hơn mới bố trí sau năm 2027.


Sau tổng rà soát cần hình thành được một chương trình xử lý kết quả rà soát có thứ tự ưu tiên, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành cụ thể, đồng thời gắn việc sửa đổi văn bản với theo dõi thi hành để đánh giá thực chất việc tháo gỡ điểm nghẽn.


Hai là, cần đặt vấn đề tái cấu trúc hệ thống pháp luật, thay vì chỉ sửa từng văn bản riêng lẻ

Hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ được hình thành qua nhiều giai đoạn, chủ yếu theo từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Trong khi đó, KH,CN,ĐMST&CĐS ngày nay có tính liên ngành, hội tụ rất cao. Một công nghệ mới có thể đồng thời liên quan đến dữ liệu, sở hữu trí tuệ, đầu tư, tài chính, tiêu chuẩn, an toàn, thị trường và thương mại hóa.


Do đó, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu cấu trúc lại hệ thống pháp luật theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ và liên thông; xác định rõ phạm vi của từng đạo luật; phân định hợp lý giữa các quy định nền tảng với quy định chuyên ngành; hạn chế tình trạng cùng một vấn đề được điều chỉnh ở nhiều văn bản, nhiều tầng nấc khác nhau.

Cụ thể là cần tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống văn bản dưới luật theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng hiệu lực của các quy định trong luật và nghị định; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường hậu kiểm; giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm hệ thống pháp luật được tổ chức theo chuỗi hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và chuyển đổi số, phù hợp với đặc điểm hội tụ của lĩnh vực KH,CN,ĐMST&CĐS.


Ba là, cần thống nhất quan điểm kết quả tổng rà soát phải được chuyển thành chương trình hành động xử lý văn bản sau rà soát, trong đó phân nhóm rõ: vấn đề xử lý ngay trong năm 2026; vấn đề xử lý trong năm 2027; và những vấn đề liên ngành, phức tạp cần nghiên cứu để tái cấu trúc chính sách, pháp luật.


Đối với những điểm nghẽn có tính liên ngành, đề nghị Ban Chỉ đạo có cơ chế xác định một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm xử lý đến cùng, tránh tình trạng mỗi bộ xử lý một phần nhưng điểm nghẽn tổng thể vẫn còn tồn tại.


Bốn là, gắn tổng rà soát văn bản với đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thi hành pháp luật. Sau giai đoạn tập trung hoàn thiện thể chế, cần đồng thời chuyển trọng tâm sang đánh giá hiệu quả thực thi; lấy mức độ giảm chi phí tuân thủ, thời gian thực hiện thủ tục, khả năng huy động nguồn lực xã hội, tốc độ đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và mức độ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp làm những thước đo quan trọng của kết quả.

Tiếp tục đổi mới phương thức xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng chủ động, linh hoạt, thích ứng với tốc độ phát triển của KH,CN,ĐMST&CĐS. Đối với các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng nguyên tử và các công nghệ chiến lược khác, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xây dựng pháp luật theo hướng tăng cường các quy định mang tính nguyên tắc; mở rộng áp dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), quản lý theo mức độ rủi ro và tăng cường hậu kiểm nhằm vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thường xuyên trên cơ sở theo dõi việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng và kết quả thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình xây dựng VBQPPL hằng năm. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế theo dõi, cập nhật kết quả xử lý các kiến nghị sau rà soát nhằm bảo đảm việc hoàn thiện pháp luật được thực hiện liên tục, kịp thời và có hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác rà soát, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong quá trình xây dựng, phản biện và hoàn thiện chính sách; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương đối với các vấn đề liên ngành. Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung VBQPPL, cần xác định rõ căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, nội dung cần sửa đổi và cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của công tác rà soát.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, rà soát và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ rà soát, hệ thống hóa, phân tích và đánh giá VBQPPL; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng khai thác, sử dụng AI và các công cụ số cho đội ngũ công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Trên đây là Báo cáo chuyên đề của Bộ KH&CN về tổ chức thực hiện rà soát bước đầu và đề xuất xử lý VBQPPL bảo đảm phù hợp với chủ trương đột phá phát triển KH,CN,ĐMST&CĐS quốc gia. Kính gửi Bộ Tư pháp để nghiên cứu, tổng hợp.

Trân trọng./.
Các phụ lục kèm theo Báo cáo gồm:

- Phụ lục II của các bộ, ngành, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần để phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Phụ lục III của các bộ, ngành, địa phương đề xuất ban hành mới để phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Phụ lục IV của các bộ, ngành, địa phương đề xuất bãi bỏ toàn bộ để phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

� Dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2026


� Đã được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026


� Dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2026, đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.


� Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; Nghị quyết về chiến lược An ninh quốc gia; Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp


� Gồm: Bình Phước, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Sơn La, Thanh Hóa, Hải Dương, Thành phố Hải phòng, Thừa thiên Huế, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long


� Kế hoạch hoạt động 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.


� Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 06/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KH,CN&ĐMST quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.
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